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 (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)


ĐỀ BÀI:
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) [image: image2.png]3v32 — 6v2 — /50






b) [image: image4.png]V27-3V2
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Bài 2: (2,0 điểm) 
Cho hàm số y = - 2x có đồ thị (d1) và hàm số y = x + 3 có đồ thị (d2).
a) Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của hai hàm số trên. 
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.
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Bài 3: (1,5 điểm) 
Hôm qua, bạn Phương đã đọc 100 trang đầu một quyển sách. Hôm nay, trong 3 giờ bạn đã đọc xong trang 220 của quyển sách. Gọi x(giờ) là thời gian đọc sách trong ngày hôm nay, y(trang) là số trang sách đã đọc xong sau x(giờ) (số trang sách đọc được trong mỗi giờ là không đổi). Mối liên hệ giữa y và x là một hàm số bậc nhất y = ax + b có đồ thị như hình 1. (Lưu ý: Học sinh không cần vẽ hình)
a) Xác định các hệ số a, b.
b) Biết quyển sách có 380 trang. Nếu bạn Phương duy trì tốc độ đọc sách như trên thì bạn cần bao nhiêu giờ để đọc hết quyển sách?
Bài 4: (1,5 điểm) 
Một người ở (điểm B) là đỉnh tòa nhà Landmark 81 tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cao 461,3m (đoạn BA) quan sát thấy một ô tô (điểm C) với góc nhìn là 700 so với phương thẳng đứng như hình 2.
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(Lưu ý: Học sinh không cần vẽ hình)
a) Khi đó ô tô cách tòa nhà bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) Nếu ô tô đến gần tòa nhà thêm 500 m (điểm D) thì người đó sẽ nhìn thấy ô tô với góc nhìn là bao nhiêu độ? (sử dụng kết quả đã làm tròn số ở câu a và làm tròn kết quả câu b đến độ).
Bài 5: (3,5 điểm) 
Cho (ABC nội tiếp đường tròn tâm O có BC là đường kính. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và C cắt nhau tại D.
a) Chứng minh: OD ( AC và OD // AB.
b) Tia DA cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) tại E. Chứng minh: (EOD vuông và 
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c) Kẻ đường cao AH của (ABC, gọi I là giao điểm của AH và BD. Chứng minh: I là trung điểm AH.
-HẾT-
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	Câu hỏi
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1
(1,5đ)
	Thực hiện các phép tính:
a) [image: image8.png]3v32 — 6v2 — /50
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	Bài 2
(2,0đ)
	a) Mỗi BGT đúng
Mỗi đồ thị vẽ đúng
b) Viết đúng PTHĐGĐ
Tìm đúng hoành độ GĐ
Tìm đúng tung độ GĐ
Kết luận đúng tọa độ GĐ
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	Bài 3
(1,5đ)
	a) Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm có tọa độ (0; 100)

( 100 = a.0 + b (b = 100 (1)

Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm có tọa độ (3; 220)
( 220 = 3a + b (2)

Từ (1) và (2) (220 = 3a + 100

( a = 40

Vậy y = 40x + 100

b) Thay y = 380 vào công thức y = 40x + 100 ta có:

380 = 40.x + 100

(x = 7 giờ

Vậy bạn Phương cần 7 giờ để đọc hết quyển sách.
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	Bài 4
(1,5đ)
	a) Xét (BCA vuông tại A có:
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Vậy khi đó ô tô cách tòa nhà khoảng 1267,4m.

b) Ta có: AD = AC – CD = 1267,4 – 500 = 767,4(m)

Xét (BDA vuông tại A có:
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Vậy nếu ô tô đến gần tòa nhà thêm 500 thì người đó sẽ nhìn thấy ô tô với góc khoảng 590
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	Bài 5
(3,5đ)
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	Câu a: 

(1,25 đ)
	Chứng minh: OD ( AC và OD // AB

Ta có: OA = OC (bán kính (O)

Và DA = DC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại D)

( O và D thuộc đường trung trực của AC

( OD là đường trung trực của AC.

( OD ( AC

Ta có: (ABC nội tiếp đường tròn (O) có BC là đường kính (gt)

((ABC vuông tại A 

( AB ( AC

Mà OD ( AC (cmt)

( AB // OD
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	Câu b:

(1,25 đ)


	Chứng minh: (EOD vuông và 
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Ta có: OE là tia phân giác góc AOB (2 tiếp tuyến cắt nhau tại E)

OD là tia phân giác góc AOC (2 tiếp tuyến cắt nhau tại D)

Mà góc AOB và góc AOC là hai góc kề bù.
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( (EOD vuông tại O.

Xét (EOD vuông tại O có OA là đường cao

Nên: 
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Mà AE = EB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại E)

AD = DC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại D)

( 
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	Câu c:

(1,0 đ)
	Chứng minh: I là trung điểm AH.
Gọi F là giao điểm của BA và CD.

Ta có: OD // AB và O là trung điểm BC

( D là trung điểm FC.

Ta có: AH // FC (cùng vuông góc BC)

Xét (BCD có IH // DC (AH // FC)
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 (hệ quả của định lý Talet) (1)

Xét (FBD có AI // DF (AH // FC)


[image: image27.wmf]IABI

DFBD

Þ=

 (hệ quả của định lý Talet) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
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Mà DF = DC (D là trung điểm FC)

(IA = IH mà I(AH 

( I là trung điểm AH
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